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Nghị định của Chính phủ

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnhvực

quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâmsản

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 12 tháng 8năm 1991;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính số44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Pháttriển Nông thôn,

Nghị định

Chương I

Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

1. Nghị định này quy định xử phạt vi phạm hành chínhđối với cá nhân, tổ chức Việt Nam (gọi chung là người vi phạm), có hành vicố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý rừng, bảovệ rừng và quản lý lâm sản trên lãnh thổ n ước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam, chưa gây thiệt hại hoặc đã gây thiệt hại đến rừng, lâm sản, môitrường rừng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định này không áp dụng đối với gỗ rừng tự nhiêntừ nước ngoài nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam.

2. Nghị định này cũng được áp dụng để xử phạt viphạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi viphạm các quy định của Nhà nước về quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lýlâm sản trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Nhà nước Cộnghoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, có quy định khác thìáp dụng các quy định của Điều ước quốc tế đó.

Điều 2. Các từ ngữ trong Nghị định này, dưới đâyđược hiểu như sau:

1. Lâm sản: gồm thực vật rừng, động vật rừng (chim,thú, lưỡng cư, bò sát, côn trùng; sau đây gọi tắt là động vật hoang dã)và các sản phẩm của chúng. Lâm sản gồm lâm sản thông thường và quýhiếm..2. Gỗ: gồm gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ đẽo; có đơn vị tính khối lượng làmét khối (m3). Trong Nghị định này, khối lượng gỗ vi phạmđược tính theo gỗ quy tròn. Trường hợp gỗ vi phạm là gỗ xẻ, gỗ đẽo hìnhhộp thì quy ra gỗ tròn bằng cách nhân với hệ số 1,6. Trường hợp gỗ là tangvật vi phạm hành chính chưa có tên trong danh mục gỗ hiện hành của Việt Nam,thì cơ quan xử lý phải tiến hành xác định hoặc tổ chức giám định đểphân loại theo nhóm.

Trường hợp tang vật là lâm sản nhập khẩu thì tên lâmsản được xác định bằng tên khoa học (tiếng Latinh).

3. Giá trị lâm sản thiệt hại, giá trị phương tiệnđược dùng để vi phạm hành chính được xác định theo giá thị trường nơivà thời điểm phát hiện, xử lý vi phạm.

4. Vi phạm nhiều lần là trường hợp người vi phạm hànhchính trước đó đã có hành vi, vi phạm ít nhất là một lần trong lĩnh vựcquản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản mà chưa bị xử phạt vi phạmhành chính và chưa hết thời hiệu để xử phạt.

5. Tái phạm là trường hợp người vi phạm hành chínhtrước đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính ít nhất một lần trong lĩnh vựcquản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản mà chưa hết thời hạn đượccoi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc chưa hết một năm kể từ ngàyhết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà lại thực hiện hành vi vi phạmhành chính trong lĩnh vực này.

6. Tang vật, phương tiện vi phạm: bao gồm lâm sản bị viphạm; các loại đồ vật, dụng cụ, phương tiện (kể cả súc vật kéo) đượcsử dụng để thực hiện vi phạm hành chính.

7. Phá rừng trái phép: là hành vi gây thiệt hại đếnrừng vì bất kỳ mục đích gì mà không được phép của cơ quan nhà nước cóthẩm quyền hoặc được phép nhưng không thực hiện đúng quy định cho phép.

8. Khai thác gỗ trái phép: là hành vi chặt cây rừng lấygỗ mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đượcphép nhưng đã thực hiện không đúng quy định cho phép.

9. Khai thác củi hoặc lâm sản khác trái phép: là hành vikhai thác củi hoặc lâm sản khác trái với quy định của Nhà nước.

10. Phát rừng trái phép để làm nương rẫy: là hành viphát rừng để làm nương rẫy ra ngoài vùng quy định.

11. Vi phạm quy định về chăn thả gia súc vào rừng tráiphép: là hành vi chăn thả gia súc vào những khu rừng đã có quy định cấmchăn thả gia súc.

Điều 3. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính:

1. Mọi hành vi vi ph ạm các quy định của Nhà nước tronglĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản phải được pháthiện kịp thời và phải bị đình chỉ ngay. Việc xử phạt vi phạm hành chínhphải được tiến hành nhanh chóng, công minh, đúng pháp luật; người vi phạmhoặc người giám hộ phải chịu trách nhiệm khắc phục theo quy định của phápluật mọi hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra.

2. Tình tiết giảm nhẹ: ngoài những tình tiết giảm nhẹđược quy định tại Điều 8 của Pháp lệnh số 44/2002/PL -UBTVQH10 ngày 02 tháng7 năm 202 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về xử lý vi phạm hành chính (sauđây gọi tắt là Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ); trong Nghị địnhnày, những tình tiết sau đây cũng được coi là tình tiết giảm nhẹ:

- Người vi phạm là thương binh;

- Người vi phạm là con, em liệt sĩ, gia đình có côngvới cách mạng.

- Người vi phạm thuộc diện đối tượng chính sách.

3. Việc xử lý vi phạm hành chính phải căn cứ tính chất,mức độ vi phạm, nhân thân người vi phạm và những tình tiết giảm nhẹ, tìnhtiết tăng nặng quy định tại khoản 2 của Điều này và các Điều 8, 9 củaPháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính để quyết định hình thức, mức xử phạtvà các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Nghị định này.

Trường hợp người vi phạm hành chính không có tình tiếttăng nặng, giảm nhẹ thì mức phạt tiền là mức trung bình của khung tiền phạtđược quy định áp dụng đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹthì mức phạt tiền có thể giảm nhưng không thấp hơn mức thấp nhất của khunghình phạt tiền quy định áp dụng đối với hành vi đó; nếu có tình tiếttăng nặng thì mức phạt tiền có thể cao hơn nhưng không vượt quá mức caonhất của khung phạt tiền quy định áp dụng đối với hành vi đó.

4. Một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lýrừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản chỉ bị xử phạt một lần.

5. Trường hợp một người thực hiện nhiều hành vi vi phạmhành chính thì bị phạt về từng hành vi vi phạm. Nếu mức tiền phạt và giátrị tang vật, phương tiện của từng hành vi vi phạm hành chính đều thuộcthẩm quyền xử phạt của một cấp thì cấp đó quyết định xử phạt; nếu mứctiền phạt hoặc trị giá tang vật, ph ương tiện vi phạm của một trong các hànhvi vi phạm không thuộc thẩm quyền xử lý của mình thì chuyển hồ sơ vụ viphạm đến cấp có thẩm quyền để xử phạt.

6. Trường hợp nhiều người cùng thực hiện một hành vi viphạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạmđó. Nghiêm cấm việc chia nhỏ mức thiệt hại chung do hành vi vi phạm gây rađể áp dụng xử lý cho nhiều người vi phạm.

7. Trường hợp tang vật vi phạm hành chính là động vật,thực vật hoang dã có tên trong Phụ lục I, II của Công ước về buôn bán quốctế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) nhưng không đượcquy định trong Danh mục động vật, thực vật hoang dã quý hiếm ban hành kèmtheo Nghị định số 48/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ (viếttắt là Nghị định số 48/2002/NĐ-CP) về sửa đổi, bổ sung Danh mục thực vật,động vật hoang dã quý hiếm ban hành kèm theo Nghị định số 18 -HĐBT ngày 17tháng 01 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng hoặc là loài thiên địch của cácloài sinh vật gây hại đã được pháp luật quy định bảo vệ, thì vẫn bị xửlý như hành vi vi phạm đối với động vật, thực vật hoang dã quý hiếm nhómIIA, IIB quy định tại Nghị định này.

8. Những hành vi vi phạm sau đây không thuộc phạm vi xửphạt vi phạm hành chính mà chuyển sang truy cứu trách nhiệm hình sự:

a) Xâm hại đến thực vật hoặc động vật hoang dã thuộcnhóm IA, IB quy định trong Danh mục thực vật, động vật hoang dã quý hiếm banhành kèm theo Nghị định số 48/2002/NĐ-CP.

b) Xâm hại rừng do phá rừng hoặc phát rừngtrái phép, gây cháy rừng trên 10.000 m2 rừng sản xuất hoặc 7.500 m 2 rừng phòng hộ hoặc 5.000 m2 rừng đặc dụng.

c) Khai thác trái phép gỗ quy ra khối lượng:

- Đối với rừng sản xuất: trên 10 m3 gỗ quý hiếm nhóm IIAhoặc 15 m3 gỗthông th ường từnhóm I đến nhóm III hoặc 20 m3 gỗ thông th ường từ nhóm IV đến nhóm VIII.

- Đối với rừng phòng hộ: trên 7,5 m 3 gỗ quý hiếm nhóm IIA hoặc 10 m 3 gỗ thông thường từ nhóm I đến nhóm IIIhoặc 15 m 3 gỗthông th ường từ nhóm IV đến nhóm VIII.

- Đối với rừng đặc dụng: trên 2 m3 gỗ quý hiếm nhóm IIAhoặc 4,5 m3 gỗ thông thường từ nhóm I đến nhóm III hoặc 6 m3 gỗ thông thường từnhóm IV đến nhóm VIII.

d) Vận chuyển, buôn bán trái phép trên 6 m3 gỗ quý hiếm nhóm IIAhoặc 10 m3 gỗ thông thường từnhóm I đến nhóm III hoặc 20 m 3 gỗ thông th ường từ nhóm IV đến nhóm VIII.

đ) Săn bắt, mua bán, vận chuyển trái phép động vậthoang dã thông th ường có giá trị trên 7.500.000 đồng, động vật hoang dãquý hiếm nhóm IIB có giá trị trên 5.000.000 đồng.

e) Người vi phạm xâm hại từ hai loại rừng trở lên hoặckhai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép từ hai loại gỗ trở lên, hai loạiđộng vật được quy định tại các Mục b, c, d, đ của khoản này, tuy diệntích của từng loại rừng, khối lượng từng loại gỗ, giá trị động vật hoangdã chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng tổng mức tiền phạtvượt quá 30.000.000 đồng.

9. Trường hợp đã bị khởi tố hình sự, nhưng sau đóđình chỉ, chuyển hồ sơ vụ án đã khởi tố để xử phạt vi phạm hành chính,thì căn cứ mức độ vi phạm, thân nhân người vi phạm, các tình tiết tăngnặng, giảm nhẹ để áp dụng mức xử phạt vi phạm hành chính tương ứng vớihành vi vi phạm đó.

Người vi phạm đã bị khởi tố hình sự mà tang vật vụán là thực vật, động vật hoang dã quý hiếm nhóm IA, IB nhưng sau đó đìnhchỉ vụ án chuyển hồ sơ để xử lý hành chính thì áp dụng quy định tươngứng như đối với thực vật, động vật hoang dã quý hiếm nhóm IIA, IIB để xửlý.

Điều 4. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính:

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựcquản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản là một năm, kể từ ngày viphạm hành chính được thực hiện. Nếu quá thời hạn quy định trên thì khôngxử phạt vi phạm hành chính đối với người vi phạm, nhưng vẫn áp dụng biệnpháp buộc khắc phục hậu quả tương ứng với hành vi vi phạm theo quy định tạikhoản 3 Điều 5 của Nghị định này.

2. Đối với cá nhân đã bị khởi tố, truy tố hoặc cóquyết định đưa ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự, nhưng sau đó cóquyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án và chuyển hồ sơ đểxử lý vi phạm hành chính, thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trongtrường hợp  này là ba tháng kể từ ngày người có thẩm quyền xử phạtnhận đ ược quyết định đình chỉ và hồ sơ vụ vi phạm.

Điều 5. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính vàcác biện pháp khắc phục hậu quả:

1. Người vi phạm hành chính phải chịu một trong các hìnhthức xử phạt chính sau đây:

a) Phạt cảnh cáo:

Phạt cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chứcvi phạm hành chính lần đầu, chưa gây thiệt hại hoặc mức độ gây thiệt hạikhông đáng kể mà pháp luật quy định được phạt cảnh cáo, có tình tiếtgiảm nhẹ hoặc đối với hành vi do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đếndưới 16 tuổi thực hiện.

b) Phạt tiền:

Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hànhchính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản là30.000.000 đồng.

Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thìmức phạt tiền không quá một phần hai mức phạt đối với người thành niên.

2. Tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm; cá nhân, tổ chứcvi phạm hành chính còn bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sungsau đây:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép như: Giấy phép khaithác lâm sản, Giấy phép sử dụng súng săn, Giấy phép lái xe, Giấy phép vậnchuyển đặc biệt, Giấy phép vận chuyển động vật hoang dã thông thường, Giấyphép hành nghề kinh doanh nhà hàng, khách sạn.

b) Tịch thu lâm sản; tịch thu phương tiện được sử dụngvi phạm hành chính.

3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại các khoản1, 2 của Điều này, người vi phạm hành chính còn bị buộc áp dụng một hoặcnhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau:

a) Buộc trồng lại rừng hoặc chịu chi phí trồng lại rừngtheo suất đầu tư được áp dụng tại địa phương trong thời điểm vi phạmhành chính.

b) Cấm đảm nhiệm công tác thiết kế khai thác rừng đếnhai năm.

c) Thu hồi đăng ký kinh doanh.

d) Buộc tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trênđất lâm nghiệp; buộc san, ủi hoặc chịu chi phí san, ủi trên diện tích bịđào, bới do vi phạm hành chính gây ra.

đ) Buộc chịu chi phí chữa cháy rừng; buộc khắc phụchoặc chịu chi phí khắc phục ô nhiễm môi trường rừng, đất lâm nghiệp.

e) Buộc chịu chi phí cứu hộ hoặc thiêu huỷ đối vớiđộng vật hoang dã bị thương hoặc bị chết, chi phí thả động vật hoang dãvề môi trường tự nhiên.

g) Buộc truy thu thuế tài nguyên, bị thu hồi lâm sản làtang vật vi phạm hành chính, phát mại nộp ngân sách Nhà nước.

h) Buộc đưa hành khách đến bến hoặc chịu chi phí đưahành khách đến bến trong trường hợp sử dụng xe chở khách để vận chuyểntrái phép lâm sản bị tạm giữ hoặc xử lý tịch thu.

Chương II

Hành vi vi phạm, hình thức và mức xửphạt

Điều 6. Vi phạm các quy định của Nhà nước vềbảo vệ rừng:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 100.000 đồng nếucó một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Các hoạt động làm ảnh hưởng đến đời sống tựnhiên của các loài thực vật, động vật hoang dã (gây ô nhiễm môi trường tựnhiên, gây nổ, tiếng ồn...).

b) Xả rác, chất thải bừa bãi làm ảnh hưởng, nguy cơgây ô nhiễm môi trường rừng;

2. Phạt tiền 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu có mộttrong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Mang vào rừng súc vật kéo, dụng cụ thủ công để sănbắt chim thú hoặc dụng cụ thủ công để khai thác lâm sản mà không đ ượcphép của chủ rừng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Mang vào rừng chất dễ cháy, nổ; đốt lửa trong rừngđã có quy định cấm; hút thuốc lá, ném, xả tàn lửa vào rừng.

c) Phá hoại các biển báo, bảng hướng dẫn, bảng tên câycủa khu rừng đặc dụng.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng khi cómột trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Tổ chức đưa người vào nghiên cứu khoa học trái phépở rừng đặc dụng;

b) Đưa trái phép vào rừng các ph ương tiện, dụng cụcơ giới để khai thác, chế biến lâm sản;

4. Người có hành vi vi phạm quy định tại Điều nàyngoài bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền còn bị tịch thu tang vật, phương tiệnvi phạm. Trường hợp gây thiệt hại đến rừng, lâm sản thì còn bị xử phạttheo Điều 7 hoặc Điều 8 của Nghị định này.

Điều 7. Vi phạm quy định về phá rừng:

1. Đối với rừng sản xuất:

a) Phạt tiền từ 1.000 đồng/m 2 đến 1.500 đồng/m 2 khi gây thiệt hại đến 2.000 m 2.

b) Phạt tiền từ 1.500 đồng/m2 đến 2.000 đồng/m2 khi gây thiệt hại từtrên 2.000 m2 đến 5.000 m 2 .

c) Phạt tiền từ 2.000 đồng/m2 đến 3.000 đồng/m2 khi gây thiệt hại từtrên 5.000 m 2 đến 10.000 m2.

2. Đối với rừng phòng hộ:

a) Phạt tiền từ 1.500 đồng/m2 đến 2.500đồng/m2 khi gây thiệt hại đến 1.500 m2.

b) Phạt tiền từ 2.000 đồng/m2 đến 3.000 đồng/m2 khi gây thiệt hại từtrên 1.500 m2 đến4.000 m2.

c) Phạt tiền từ 3.000 đồng/m 2 đến 4.000 đồng/m 2 khi gây thiệt hại từ trên 4.000 m 2 đến 7.500 m 2. .

3. Đối với rừng đặc dụng:

a) Phạt tiền từ 2.000 đồng/m2 đến 3.000đồng/m2 khi gây thiệt hại đến 1.000 m2.

b) Phạt tiền từ 3.000 đồng/m 2 đến 4.000 đồng/m 2 khi gây thiệt hại từ trên 1.000 m 2 đến 2.500 m 2 .

c) Phạt tiền từ 4.000 đồng/m2 đến 6.000 đồng/m2 khi gây thiệt hại từtrên 2.500 m2 đến 5.000 m 2.

4. Trường hợp phá trái phép vào rừng giống, rừng nghiêncứu thực nghiệm theo quy hoạch của Nhà nước thì xử lý nhu quy định đối vớirừng đặc dụng.

5. Người có hành vi vi phạm quy định tại Điều này,ngoài việc bị phạt tiền, còn bị:

a) Tịch thu lâm sản, ph ương tiện vi phạm hành chính.

b) Buộc trồng lại rừng hoặc chịu chi phí trồng lại rừng.

Điều 8. Vi phạm quy định về thiết kế và khai thácrừng.:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đốivới người thiết kế khi tổng khối lượng khai thác những cây bài chặt tronglô lớn hơn 15% so với khối lượng thiết kế khai thác.

2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đốivới người thiết kế khi có hành vi vi phạm sau đây:

a) Xác định không đúng diện tích khai thác theo lô;

b) Tổng khối lượng khai thác những cây bài chặt lớn hơntừ trên 15% so với khối lượng thiết kế khai thác theo lô.

Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn có thể bịcấm đảm nhiệm công tác thiết kế khai thác rừng trong thời hạn 02 năm.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đốivới người khai thác khi có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không phát luỗng dây leo trước khi chặt hạ.

b) Không chặt đến 10% so với tổng số cây bài chặt tronglô.

c) Không chấp hành kiến nghị của Đoàn nghiệm thu sauhoàn thành khai thác như: không vệ sinh rừng sau khi khai thác; không sửa gốcchặt những cây có khả năng tái sinh chồi, gốc để cao quá mức quy định.

4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đốivới người khai thác không chặt trên 10% so với tổng số cây bài chặt tronglô.

5. Trường hợp chặt không đúng lô thiết kế hoặc câykhông bài chặt thì xử lý như khai thác trái phép quy định tại Điều 9 củaNghị định này.

Điều 9. Vi phạm quy định về khai thác gỗ:

1. Khai thác trái phép gỗ ở rừng sản xuất:

a) Đối với gỗ từ nhóm IV đến nhóm VIII:

- Phạt tiền từ 500.000 đồng/m3 đến 700.000đồng/m3 khi khai thác trái phép đến 6 m3.

- Phạt tiền từ 700.000 đồng/m3 đến1.000.000 đồng/m3 khi khai thác trái phép từ trên 6m3 đến 15 m3.

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng/m 3 đến 1.5000.000 đồng/m 3 khi khai thác trái phép từtrên 15 m3 đến 20 m 3 .

b) Đối với gỗ từ nhóm I đến nhóm III:

- Phạt tiền từ 700.000 đồng/m3 đến 1.000.000 đồng/m3 khikhai thác trái phép đến 4 m3.

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng/m 3 đến 1.5000.000 đồng/m 3 khi khai thác trái phép từtrên 4 m 3 đến 10 m 3 .

- Phạt tiền từ 1.500.000 đồng/m3 đến 2.000.000 đồng/m3 khi khai thác trái phéptừ trên 10 m 3 đến 15 m 3 .

c) Đối với gỗ quý hiếm nhóm IIA:

- Phạt tiền từ 1.500.000 đồng/m 3 đến 2.000.000 đồng/m 3 khi khai thác trái phép đến 3m3 .

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng/m3 đến 3.000.000đồng/m3 khi khai thác trái phép từ trên3 m 3 đến 6 m 3.

- Phạt tiền từ 2.500.000 đồng/m3 đến 3.000.000 đồng/m3 khi khai thác trái phéptừ trên 6 m3 đến 10 m3.

2. Khai thác gỗ trái phép ở rừng phòng hộ:

a) Đối với gỗ từ nhóm IV đến nhóm VIII:

- Phạt tiền từ 700.000 đồng/m3 đến 1.000.000đồng/m3 khi khai thác trái phép đến 5 m3.

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng/m 3 đến 1.500.000 đồng/m 3 khi khai thác trái phép từtrên 5 m 3 đến 10 m 3 .

- Phạt tiền từ 1.500.000 đồng/m3 đến 2.000.000 đồng/m3 khi khai thác trái phéptừ trên 10 m3 đến 15 m3.

b) Đối với gỗ từ nhóm I đến nhóm III:

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng/m3 đến 1.500.000 đồng/m3 khi khai thác trái phépđến 3m 3 .

- Phạt tiền từ 1.500.000 đồng/m3 đến 2.000.000 đồng/m3 khi khai thác trái phép từ trên3 m3đến 7 m3.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng/m 3 đến 3.000.000 đồng/m 3 khi khai thác trái phép từtrên 7 m 3 đến 10 m 3 .

c) Đối với gỗ quý hiếm nhóm IIA:

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng/m3 đến 3.000.000 đồng/m3 khi khai thác trái phépđến 2 m3.

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng/m 3 đến 3.500.000 đồng/m 3 khi khai thác trái phép từtrên 2 m3 đến4 m3.

- Phạt tiền từ 3.500.000 đồng/m 3 đến 4.000.000 đồng/m 3 khi khai thác trái phép từtrên 4 m 3 đến 7,5 m 3 .

3. Khai thác gỗ trái phép ở rừng đặc dụng:

a) Đối với gỗ từ nhóm IV đến nhóm VIII:

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng/m3 đến 1.500.000 đồng/m3 khi khai thác trái phépđến 3 m 3 .

- Phạt tiền từ 1.500.000 đồng/m3 đến 2.000.000 đồng/m3 khi khai thác tráiphép từ trên 3 m3 đến 7 m3.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng/m 3 đến 3.0000.000 đồng/m 3 khi khai thác trái phép từtrên 7 m3 đến10 m3.

b) Đối với gỗ từ nhóm I đến nhóm III:

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng/m3 đến 3.000.000 đồng/m3 khi khai thác trái phép đến 2m3.

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng/m3 đến 3.5000.000 đồng/m3 khi khai thác trái phéptừ trên 42m 3 đến 4 m3.

- Phạt tiền từ 3.500.000 đồng/m 3 đến 4.000.000 đồng/m 3 khi khai thác trái phép từtrên 4 m 3 đến 7,5 m 3 .

c) Đối với gỗ quý hiếm nhóm IIA:

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng/m3 đến 4.000.000đồng/m3 khi khai thác trái phép đến 1,5m3.

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng/m 3 đến 5.000.000 đồng/m 3 khi khai thác trái phép từtrên 1,5m 3 đến 3 m 3 .

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng/m3 đến 6.000.000 đồng/m3 khi khai thác trái phéptừ trên 3 m 3 đến 5 m 3 .

4. Trường hợp khai thác tận dụng hoặc tận thu hoặc trụcvớt gỗ chìm ở sông, hồ khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩmquyền thì tuỳ từng trường hợp cụ thể áp dụng quy định tại các khoản 1, 2,3 của Điều này để xử lý, mức phạt bằng một phần hai mức phạt quy địnhtrên. Trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tận dụng,tận thu nhưng không thực hiện theo đúng giấy phép, gây thiệt hại đến rừngthì tuỳ theo mức độ vi phạm, bị xử lý theo quy định tại các khoản 1, 2, 3của Điều này.

5. Trường hợp khai thác trái phép vào rừng cây còn nonkhông tính được khối lượng thì đo diện tích bị chặt phá và xử lý theoquy định tại Điều 7 của Nghị định này; nếu khai thác phân tán không tínhđược diện tích thì tuỳ theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm cóthể xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Nghị định này.

6. Trường hợp khai thác trái phép cây trồng phân tánhoặc cây trồng tập trung nhưng không đủ tiêu chuẩn nghiệm thu thì áp dụngquy định tại khoản 1 của Điều này (đối với cây tính được khối lượng)hoặc khoản 2 của Điều 12 (đối với cây còn non không tính được khốilượng) để xử lý.

7. Người có hành vi vi phạm quy định tại Điều nàyngoài việc bị phạt tiền còn bị:

a) Tịch thu lâm sản, ph ương tiện được sử dụng vi phạmhành chính.

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác.

c) Buộc trồng lại hoặc chịu chi phí trồng lại cây phântán.

Điều 10. Vi phạm quy định về khai thác củi, lâm sảnkhác:

1. Đối với rừng sản xuất:

a) Khai thác củi trái phép:

- Phạt tiền từ 100.000 đồng/ste đến 200.000 đồng/ste khikhai thác đến 20 ste.

- Phạt tiền từ 200.000 đồng/ste đến 400.000 đồng/ste khikhai thác từ trên 20 đến 30 ste.

- Phạt tiền từ 400.000 đồng/ste đến 600.000 đồng/ste khikhai thác từ trên 30 đến 50 ste.

b) Khai thác lâm sản khác trái phép:

- Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng ứng với100.000 đồng giá trị lâm sản khác loại thông thường;

- Phạt tiền từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng ứng với100.000 đồng giá trị lâm sản khác loại quý hiếm nhóm IIA.

2. Đối với rừng phòng hộ:

a) Khai thác củi trái phép:

- Phạt tiền từ 200.000 đồng/ste đến 300.000 đồng/ste khikhai thác đến 15 ste củi

- Phạt tiền từ 300.000 đồng/ste đến 500.000 đồng/ste khikhai thác từ trên 15 ste đến 25 ste.

- Phạt tiền từ 500.000 đồng/ste đến 750.000 đồng/ste khikhai thác từ trên 25 ste đến 40 ste.

b) Khai thác lâm sản khác trái phép:

- Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng ứng với100.000 đồng giá trị lâm sản khác loại thông thường;

- Phạt tiền từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng ứng với100.000 đồng giá trị lâm sản khác loại quý hiếm nhóm IIA.

3. Đối với rừng đặc dụng:

a) Khai thác củi trái phép:

- Phạt tiền từ 300.000 đồng/ste đến 400.000 đồng/ste khikhai thác đến 10 ste củi.

- Phạt tiền từ 400.000 đồng/ste đến 700.000 đồng/ste khikhai thác từ trên 10 đến 32ste.

- Phạt tiền từ 700.000 đồng/ste đến 1.000.000 đồng/stekhi khai thác từ trên 20 đến 30 ste.

b) Khai thác lâm sản khác trái phép:

- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng ứng với100.000 đồng giá trị lâm sản khác loại thông thường;

- Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng ứng với100.000 đồng giá trị lâm sản khác loại quý hiếm nhóm IIA.

4. Người có hành vi vi phạm quy định tại Điều nàyngoài việc bị phạt tiền còn bị:

a) Tịch thu lâm sản, ph ương tiện vi phạm hành chính.

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác.

c) Buộc phá bỏ hoặc chịu chi phí phá bỏ lò hầm than,tạo nguyên trạng địa hình rừng.

Điều 11. Vi phạm quy định về phát rừng để làmnương rẫy:

1. Đối với rừng sản xuất:

a) Phạt tiền từ 600 đồng/m2 đến 1.000đồng/m2 nếu gây thiệt hại đến 5.000 m2.

b) Phạt tiền từ 1.000 đồng/m 2 đến 1.500 đồng/m 2 nếu gây thiệt hại từ trên 5.000 m 2 đến 10.000 m 2 .

2. Đối với rừng phòng hộ:

a) Phạt tiền từ 1.000 đồng/m2 đến 1.500 đồng/m2 nếu gây thiệt hại đến4.000 m2.

b) Phạt tiền từ 1.500 đồng/m 2 đến 2.000 đồng/m 2 nếu gây thiệt hại từ trên 4.000 m 2 đến 7.500 m 2 ;

3. Đối với rừng đặc dụng:

a) Phạt tiền từ 1.500 đồng/m2 đến 2.000đồng/m2 nếu gây thiệt hại đến 2.500 m2.

b) Phạt tiền từ 2.000 đồng/m 2 đến 3.000 đồng/m 2 nếu gây thiệt hại từ trên 2.500 m 2 đến 5.000 m 2 .

4. Người có hành vi vi phạm quy định tại Điều này,ngoài việc bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền còn bị:

a) Tịch thu lâm sản, ph ương tiện được sử dụng vi phạmhành chính;

b) Buộc trồng lại rừng hoặc chịu chi phí trồng lại rừng.

Điều 12. Vi phạm quy định về chăn thả gia súc vàorừng:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 100.000 đồng khichăn thả gia súc vào rừng mới dặm cây con, rừng mới trồng, rừng khoanh nuôitái sinh đã có quy định cấm chăn thả gia súc mà chưa gây thiệt hại hoặcđể gia súc dẫm gẫy cây, nhổ cây hoặc ăn cụt ngọn đến 25 cây.

2. Phạt tiền từ 4.000 đồng/cây đến 6.000 đồng/cây nếuđể gia súc dẫm gẫy cây, nhổ cây hoặc ăn cụt ngọn trên 25 cây.

3. Người có hành vi vi phạm quy định tại Điều nàyngoài việc bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền còn bị buộc trồng lại rừng hoặcchịu chi phí để trồng lại rừng.

Điều 13. Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháyrừng:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng khi cómột trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Khi trồng rừng tập trung các loài cây dễ cháy màkhông có công trình phòng cháy.

b) Trong mùa khô hanh không tổ chức canh gác rừng để xảyra cháy rừng trên diện tích do mình quản lý..c) Tháo nước dự trữ phòng cháytrong mùa khô hanh.

2. Phạt tiền từ 2.000 đồng/m2 đến 3.000đồng/m2 khi gây cháy rừng sản xuất đến 10.000m2.

3. Phạt tiền từ 3.000 đồng/m 2 đến 4.000 đồng/m 2 khi gây cháy rừng phòng hộđến 7.500 m 2 .

4. Phạt tiền từ 4.000 đồng/m2 đến 6.000đồng/m2 khi gây cháy rừng đặc dụng đến 5.000m 2 .

5. Người có hành vi vi phạm quy định tại Điều này,ngoài việc bị phạt tiền, còn bị:

a) Buộc trồng lại rừng hoặc chịu chi phí trồng lại rừng.

b) Bồi thường chi phí chữa cháy rừng.

Điều 14. Vi phạm quy định về phòng, trừ sâu bệnhhại rừng:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 500.000 đồng khichủ rừng không thực hiện một trong các biện pháp phòng trừ sâu bệnh theo quyđịnh.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng khi sửdụng thuốc trừ sâu bệnh hại  rừng không đúng trong danh mục thuốc bảovệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam hoặc mang các loài cây đãnhiễm sâu, bệnh từ nơi khác về trồng làm lây lan sâu bệnh ở địa phương.

3. Phạt tiền từ trên 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồngkhi chủ rừng chậm phát hiện và xử lý để sâu, bệnh phát dịch trên diệntích từ 5 ha rừng trở lên.

4. Người có hành vi vi phạm quy định tại Điều này,ngoài việc bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền, còn bị:

a) Tịch thu th uốc bảo vệ thực vật sử dụng trái phép.

b) Buộc khắc phục hậu quả hoặc chịu chi phí khắc phụchậu quả do sâu, bệnh gây ra.

Điều 15. Gây thiệt hại đất lâm nghiệp:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến2.000.000 đồng đối với hành vi đào bới, san ủi, nổ mìn trái phép vì bấtkỳ mục đích gì.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đốivới hành vi đào đắp trái phép, ngăn nguồn sinh thuỷ để nuôi trồng thuỷsản.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đốivới một trong các hành vi vi phạm: xả chất độc hại, chôn vùi chất độc hại,để chất độc hại, để dầu loang vào đất lâm nghiệp.

4. Nếu gây mất rừng hoặc thiệt hại cây rừng thì tuỳtheo mức độ thiệt hại còn bị xử lý theo quy định tại các Điều 7, 8 củaNghị định này.

5. Người có hành vi vi phạm quy định tại Điều này,ngoài việc bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền còn bị:

a) Tịch thu phương tiện đ ược sử dụng vi phạm hànhchính.

b) Buộc san ủi, khôi phục lại tình trạng ban đầu, khắcphục ô nhiễm hoặc chịu chi phí để san ủi, khắc phục ô nhiễm.

Điều 16. Lấn chiếm trái phép, sử dụng đất lâmnghiệp sai mục đích:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng/m2 đến 1.500 đồng/m2 khi lấn chiếm trái phéphoặc sử dụng sai mục đích đến 10.000 m2 đất quy hoạch rừng sản xuất hoặc rừng phòng hộ xungyếu.

2. Phạt tiền từ 2.000 đồng/m 2 đến 3.000 đồng/m2 khi lấn chiếm trái phép hoặc sử dụng sai mục đích đến 5.000 m 2rừng phòng hộ rất xung yếu hoặc rừng đặcdụng.

3. Người vi phạm quy định tại Điều này, nếu còn gâythiệt hại đến rừng, lâm sản hoặc đất lâm nghiệp thì tuỳ từng trường hợpcụ thể còn bị xử lý theo quy định tại các Điều 7, 9, 10, 15 của Nghị địnhnày.

4. Người vi phạm quy định tại Điều này, ngoài việc bịphạt tiền còn bị:

a) Tịch thu lâm sản, ph ương tiện vi phạm;

b) Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâmnghiệp.

c) Buộc tháo dỡ hoặc chịu chi phí tháo dỡ công trìnhxây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp.

Điều 17. Vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệđộng vật hoang dã:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 1.000.000 đồng khicó một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Săn bắt động vật hoang dã trong mùa sinh sản.

b) Sử dụng phương pháp, công cụ săn bắt bị cấm.

c) Săn bắt động vật hoang dã trong rừng đặc dụng.

d) Quảng cáo việc kinh doanh động vật hoang dã có nguồngốc tự nhiên và sản phẩm của chúng.

2. Đối với động vật hoang dã thông th ường:

a) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng ứng với100.000 đồng giá trị tang vật là động vật hoang dã bị vi phạm, khi giá trịtang vật là động vật hoang dã bị vi phạm đến 2.000.000 đồng.

b) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng ứng với100.000 đồng giá trị tang vật là động vật hoang dã bị vi phạm, khi giá trịtang vật là động vật hoang dã bị vi phạm từ trên 2.000.000 đồng đến5.000.000 đồng.

c) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng ứng với100.000 đồng giá trị tang vật là động vật hoang dã bị vi phạm, khi giá trịtang vật là động vật hoang dã bị vi phạm từ trên 5.000.000 đồng đến7.500.000 đồng.

3. Đối với động vật hoang dã quý hiếm nhóm IIB:

a) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng ứng với100.000 đồng giá trị tang vật là động vật hoang dã bị vi phạm, khi giá trịtang vật là động vật hoang dã bị vi phạm đến 1.000.000 đồng.

b) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng ứng với100.000 đồng giá trị tang vật là động vật hoang dã bị vi phạm, khi giá trịtang vật là động vật hoang dã bị vi phạm từ trên 1.000.000 đồng đến2.000.000 đồng.

c) Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng ứng với100.000 đồng giá trị tang vật là động vật hoang dã bị vi phạm, khi giá trịtang vật là động vật hoang dã bị vi phạm từ trên 2.000.000 đồng đến5.000.000 đồng

4. Người có hành vi vi phạm quy định tại Điều nàyngoài việc bị phạt tiền còn bị:

a) Tước Giấy phép sử dung súng săn, Giấy chứng nhậnđăng ký gây nuôi sinh sản động vật hoang dã, Giấy phép hành nghề kinh doanhnhà hàng khách sạn.

b) Tịch thu tang vật, ph ương tiện vi phạm hành chính.

c) Buộc khắc phục hoặc chịu chi phí khắc phục tình trạngô nhiễm do vi phạm hành chính gây ra.

Điều 18. Mua, bán, cất giữ trái phép gỗ, củi, lâmsản khác:

Hành vi mua, bán, cất giữ gỗ hoặc lâm sản khác không cóchứng từ hợp pháp hoặc có chứng từ hợp pháp nhưng sai chủng loại hoặc saisố lượng hoặc sai quy cách hoặc khối lượng (theo tỷ lệ quy định, sau đâygọi tắt là sai so với chứng từ) so với chứng từ, bị xử phạt như sau:

1. Đối với gỗ từ nhóm IV đến nhóm VIII:

a) Phạt tiền 500.000 đồng/m3 đến 700.000đồng/m3 khi vi phạm đến 6 m3.

b) Phạt tiền 700.000 đồng/m 3 đến 1.000.000 đồng/m 3 khi vi phạm từ trên 6 m 3 đến 15 m 3 .

c) Phạt tiền 1.000.000 đồng/m 3 đến 1.500.000 đồng/m 3 khi vi phạm từ trên 15 m 3 đến 20 m 3 .

2. Đối với gỗ rừng tự nhiên từ nhóm I đến nhóm III:

a) Phạt tiền7500.000 đồng/m 3 đến 1.000.000 đồng/m 3 khi vi phạm đến 4 m 3 .

b) Phạt tiền 1.000.000 đồng/m3 đến 1.500.000đồng/m3 khi vi phạm từ trên 4 m3 đến 10m 3 .

c) Phạt tiền 1.500.000 đồng/m3 đến 2.000.000 đồng/m3 khi vi phạm từ trên 10 m3 đến 25 m3.

3. Đối với gỗ rừng tự nhiên thuộc loại quý hiếm nhómIIA:

a) Phạt tiền 1.500.000 đồng/m3 đến 2.000.000đồng/m3 khi vi phạm đến 3 m3.

b) Phạt tiền 2.000.000 đồng/m3 đến 2.500.000đồng/m3 khi vi phạm từ trên 3 m3 đến10m3.

c) Phạt tiền 2.500.000 đồng/m 3 đến 3.000.000 đồng/m 3 khi vi phạm từ trên 6 m 3 đến 10 m 3 .

4. Phạt tiền từ 80.000 đồng/ste đến 100.000 đồng/steđối với củi từ rừng tự nhiên.

5. Đối với lâm sản khác:

a) Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100 .000 đồng ứng với100.000 đồng giá trị lâm sản khác loại thông thường.

b) Phạt tiền từ 120.000 đồng đến 200.000 đồng ứng với100.000 đồng giá trị lâm sản khác loại quý hiếm nhóm IIA.

6. Người vi phạm quy định tại Điều này, ngoài việc bịphạt tiền, còn bị tịch thu gỗ, củi và lâm sản khác theo quy định tại Điều32 của Nghị định này.

Điều 19. Vận chuyển lâm sản trái phép:

Hành vi của người điều khiển ph ương tiện và chủ lâmsản sử dụng phương tiện đó vào việc vận chuyển lâm sản không có chứng từhợp pháp hoặc có chứng từ hợp pháp nhưng sai so với chứng từ, bị xử phạtnhư sau:

1. Đối với người điều khiển ph ương tiện:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 500.000 đồng khi sửdụng phương tiện thô sơ, xe xúc vật kéo vi phạm hành chính trong vận chuyểnlâm sản.

b) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến1.000.000 đối với người điều khiển các loại phương tiện là xe công nông,ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ, xe gắn máy, thuyền, bè hoặc các.phương tiện vậnchuyển khác khi vận chuyển lâm sản qua Hạt, Trạm Phúc kiểm lâm sản khôngdừng lại để kiểm tra theo quy định của pháp luật.

c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khisử dụng phương tiện là xe công nông, ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ, xe gắn máy,thuyền, bè hoặc các ph ương tiện vận chuyển khác vi phạm hành chính trongvận chuyển lâm sản (trừ loại phương tiện quy định tại mục a khoản này).

d) Phạt tiền từ 11.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng khiphương tiện sử dụng vận chuyển trái phép lâm sản quy định tại mục c khoảnnày có thêm một trong các vi phạm sau: sử dụng biển số giả; làm xe hai ngăn,hai đáy; sử dụng xe ô tô con, xe ô tô chở khách, xe ô tô chuyên dụng hoặclợi dụng chở hàng hoá khác để cất giấu lâm sản.

2. Người điều khiển ph ương tiện vận chuyển trái phéplâm sản nếu không chỉ ra được chủ lâm sản thì còn bị xử lý với vai tròchủ lâm sản theo quy định tại khoản 3 của Điều này.

3. Đối với chủ lâm sản: xử phạt như quy định tạikhoản 2, 3 của Điều 17 (đối với động vật hoang dã) và Điều 18 (đối vớigỗ, củi và lâm sản khác) của Nghị định này.

4. Người vi phạm quy định tại Điều này, ngoài việc bịphạt cảnh cáo hoặc bị phạt tiền, còn bị xử phạt sau đây:

a) Tước quyền sử dụng Giấy phép vận chuyển động vậthoang dã thông thường, Giấy phép vận chuyển đặc biệt; tước quyền sử dụngGiây phép lái xe.

b) Tịch thu tang vật, tịch thu ph ương tiện được sửdụng vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 32 của Nghị định này.

c) Buộc chịu chi phí cứu hộ hoặc tiêu huỷ đối vớiđộng vật hoang dã bị thương hoặc bị chết, chi phí thả động vật hoang dãvề môi trường tự nhiên.

d) Buộc đưa hành khách đến bến hoặc chịu chi phí đưahành khách đến bến khi sử dụng xe đang chở khách để vận chuyển trái phéplâm sản bị tạm giữ để xử lý.

Điều 20. Vi phạm quy định về chế biến gỗ và lâmsản khác:

Hành vi chế biến gỗ và các lâm sản khác của chủ cơ sởgia công chế biến gỗ và lâm sản không có chứng từ khai thác và mua bán hợppháp, hoặc có chứng từ hợp pháp nhưng sai so với chứng từ, bị xử phạt:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đốivới chủ cơ sở chế biến gỗ, lâm sản khác không có Giấy đăng k ý kinh doanhcủa cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Phạt tiền chủ cơ sở khi gia công, chế biến gỗ, lâmsản khác cho người khác nhưng gỗ, lâm sản đó không có chứng từ hợp pháphoặc có chứng từ hợp pháp nhưng sai so với chứng từ.

a) Phạt tiền từ 200.000 đồng/m 3 đến 300.000 đồng/m 3 khi gia công, chế biến gỗthông thường nhóm IV đến nhóm VIII;

b) Phạt tiền từ 300.000 đồng/m 3 đến 500.000 đồng/m 3 khi gia công, chế biến gỗthông thường nhóm I đến nhóm III;

c) Phạt tiền từ 500.000 đồng/m3 đến 1.000.000 đồng/m3 khi gia công, chếbiến gỗ quý hiếm nhóm IIA;

d) Phạt tiền từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng tương ứngvới 100.000 đồng giá trị lâm sản khác.

3. Trường hợp chủ cơ sở gia công, chế biến không chứngminh được chủ lâm sản thì bị xử lý với vai trò chủ lâm sản theo quy địnhtại Điều 18 của Nghị định này.

4. Ngoài việc bị phạt tiền, người có hành vi vi phạm quyđịnh tại Điều này còn có thể bị tịch thu phương tiện sử dụng để vi phạmhành chính.

Điều 21. Vi phạm thủ tục hành chính trong mua, bán,vận chuyển, cất giữ lâm sản:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đốivới chủ cơ sở kinh doanh mua, bán lâm sản không ghi chép vào sổ nhập, xuấtlâm sản theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 100.000 đồng/m3 đến 200.000 đồng/m3 nhưng tối đa không quá10.000.000 đồng đối với chủ lâm sản mua, bán, cất giữ gỗ rừng tự nhiên cónguồn gốc hợp pháp nhưng thiếu thủ tục, giấy tờ theo quy định.

Phạt tiền từ 30.000 đồng/m3 đến 50.000 đồng/m3 nhưng tối đa không quá5.000.000 đồngnếu là gỗ rừng trồng, gỗ vườn có nguồn gốc hợp pháp nhưng thiếu thủ tụctheo quy định.

3. Phạt tiền từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng ứng với100.000 đồng giá trị lâm sản, nhưng tối đa không quá 5.000.000 đồng đốivới chủ lâm sản mua, bán, cất giữ lâm sản khác, động vật hoang dã do gâynuôi có nguồn gốc hợp pháp nhưng thiếu thủ tục, giấy tờ quy định.

Chương III

Thẩm quyên xử phạt vi phạm hành chính

Điều 22. Thẩm quyền xử phạt hành chính của nhânviên và Thủ trưởng cơ quan Kiểm lâm các cấp đối với mỗi hành vi vi phạm:

1. Kiểm lâm viên (công chức Kiểm lâm đang thi hành côngvụ) có quyền phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 100.000 đồng, báo cáo lênThủ trưởng trực tiếp để xử lý.

2. Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm, Trạm Phúc kiểm lâm sảncó quyền phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 2.000.000 đồng; tịch thu tang vật,phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 10.000.000 đồng.

3. Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Hạt Phúc kiểm lâm sản, HạtKiểm lâm vườn quốc gia, Hạt Kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên, Đội trưởngĐội Kiểm lâm cơ động, có quyền phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến10.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng vi phạm hànhchính có giá trị đến 20.000.000 đồng; buộc khắc phục hậu quả.

4. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm có quyền phạt cảnhcáo hoặc phạt tiền đến 20.000.000 đồng; tước quyền sử dụng giấy phép quyđịnh tại điểm a khoản 2 Điều 5 của Nghị định này; tịch thu tang vật,phương tiện được sử dụng vi phạm hành chính; buộc khắc phục hậu quả.

5. Cục trưởng Cục Kiểm lâm có quyền phạt cảnh cáo hoặcphạt tiền đến 30.000.000 đồng; tước quyền sử dụng giấy phép quy định tạiđiểm a khoản 2 Điều 5 của Nghị định này; tịch thu tang vật, ph ương tiệnđược sử dụng vi phạm hành chính; buộc khắc phục hậu quả.

Điều 23. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tronglĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản của Chủ tịch Uỷ bannhân dân các cấp đối với mỗi hành vi vi phạm:

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có quyền phạt cảnhcáo hoặc phạt tiền đến 500.000 đồng; tịch thu phương tiện được sử dụng viphạm hành chính có giá trị đến 500.000 đồng; buộc khắc phục hậu quả.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện có quyền phạtcảnh cáo hoặc phạt tiền đến 20.000.000 đồng; tước quyền sử dụng giấy phépquy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 của Nghị định này; tịch thu tang vật,phương tiện được sử dụng vi phạm hành chính, buộc khắc phục hậu quả.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có quyền phạt cảnhcáo hoặc phạt tiền đến 30.000.000 đồng; tước quyền sử dụng giấy phép quyđịnh tại điểm a khoản 2 Điều 5 của Nghị định này; tịch thu tang vật,phương tiện được sử dụng vi phạm hành chính; buộc khắc phục hậu quả.

4. Cơ quan Kiểm lâm các cấp ở địa ph ương có tráchnhiệm tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc xem xét, quyết địnhxử phạt vi phạm hành chính và tổ chức thực hiện quyết định xử phạt đó.

Điều 24. Uỷ quyền xử phạt vi phạm hành chính:

Trong trường hợp người có thẩm quyền xử phạt vi phạmhành chính quy định tại các khoản 3, 4, 5 Điều 22 và Điều 23 của Nghị địnhnày vắng mặt thì được uỷ quyền cho cấp phó, người được uỷ quyền cótrách nhiệm thực hiện theo thẩm quyền của cấp trưởng và chịu trách nhiệmtrước pháp luật về quyết định xử lý công việc được uỷ quyền.

Điều 25. Xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hànhchính:

Các cơ quan chức năng như Cảnh sát nhân dân, Hải quan,Thuế, Quản lý thị trường, Thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm phối hợpchặt chẽ với cơ quan Kiểm lâm trong việc kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn các viphạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâmsản; khi phát hiện hành vi vi phạm thì lập biên bản, chuyển giao hồ sơ, tangvật cho cơ quan Kiểm lâm xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Kiểm lâmtiếp thu hồ sơ xử lý chịu trách nhiệm thanh toán những chi phí hợp lý trongquá trình bắt giữ, bảo quản tang vật cho cơ quan chuyển giao hồ sơ.

Trường hợp một người cùng một lúc thực hiện nhiềuhành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực xử lý của các ngành khác nhau thìchuyển toàn bộ hồ sơ vụ vi phạm đến Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền ởnơi xảy ra vi phạm xử lý.

Điều 26. Giải quyết những trường hợp vượt thẩmquyền xử phạt vi phạm hành chính:

Trong trường hợp mức phạt tiền đối với vụ vi phạm hoặctang vật, phương tiện của vụ vi phạm có giá trị vượt thẩm quyền xử phạtcủa cấp mình, thì cơ quan kiểm lâm phải tiến hành lập và chuyển đầy đủhồ sơ vụ vi phạm đến cấp có thẩm quyền để xử lý trong thời hạn quy định.Riêng về lâm sản, ph ương tiện vi phạm đang tạm giữ, cơ quan ra quyết địnhtạm giữ có trách nhiệm bảo quản tại nơi tạm giữ, chờ quyết định xử phạtcủa cơ quan có thẩm quyền. Sau khi có quyết định xử phạt, cơ quan Kiểm lâmcó trách nhiệm thực hiện theo quyết định xử phạt đó.

Chương IV

Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

và áp dụng các biện pháp ngăn chặn

Điều 27. Đình chỉ hành vi vi phạm hành chính:

Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính quy định từĐiều 6 đến Điều 24 của Nghị định này hoặc những hoạt động của cá nhân,tổ chức có nguy cơ gây cháy rừng, gây thiệt hại cây rừng, đất lâm nghiệp,gây ô nhiễm môi trường rừng, thì người có thẩm quyền xử phạt ra lệnhđình chỉ ngay các hoạt động này; đối với nhân viên kiểm lâm thì sau khi ralệnh đình chỉ phải báo cáo ngay lên cấp trên trực tiếp để quyết địnhđình chỉ.

Điều 28. Lập biên bản vi phạm hành chính:

a) Người có thẩm quyền xử phạt khi phát hiện có hành vivi phạm pháp luật về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản phải kịpthời lập biên bản vi phạm hành chính theo quy.định tại Điều 54 của Pháplệnh Xử lý vi phạm hành chính, trừ trường hợp xử phạt theo thủ tục đơngiản quy định tại Điều 55 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

b) Trường hợp chủ rừng bắt quả tang người vi phạm đangchặt phá rừng trái phép thuộc lâm phận của mình quản lý được quyền bắtgiữ, lập biên bản và dẫn giải đến cơ quan Kiểm lâm nơi xảy ra vi phạm hoặcUỷ ban nhân dân xã nơi xảy ra vi phạm để xử lý theo quy định của Nghịđịnh này.

Sau khi lập biên bản vi phạm ban đầu, nếu chưa đủ chứngcứ, người có thẩm quyền xử phạt phải tiến hành ngay việc điều tra, xác minhvà lập biên bản xác minh.

Điều 29. áp dụng các biện pháp ngăn chặn:

Trong trường hợp cần ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạmhành chính hoặc để bảo đảm cho việc xử lý vi phạm có hiệu quả, cơ quanKiểm lâm được áp dụng một số biện pháp ngăn chặn sau đây:

1. Tạm giữ người, khám người theo thủ tục hành chính,thực hiện theo quy định tại các Điều 44, 45, 47 của Pháp lệnh Xử lý vi phạmhành chính.

2. Tạm giữ tang vật, ph ương tiện vi phạm hành chính,thực hiện theo quy định tại Điều 46 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

3. Khám phương tiện vận tải, đồ vật.

Khi có căn cứ để nhận định rằng các phương tiện vậntải, bao túi, thùng chứa hàng... có cất giấu lâm sản trái phép, Hạt trưởngHạt Kiểm lâm hoặc Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động, chỉ đạo trực tiếpkiểm lâm viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát lâm sản, được sửdụng cờ hiệu, biển báo hiệu, dùng còi để báo hiệu, dùng đèn pin báo hiệuđể yêu cầu người điều khiển các phương tiện vận tải trên đường bộ,đường thuỷ dừng lại để kiểm soát lâm sản. Việc khám phương tiện, đồvật thực hiện theo quy định tại Điều 48 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hànhchính.

4. Khám nơi cất giấu lâm sản, ph ương tiện vi phạm hànhchính.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơđộng được quyền quyết định khám hiện trường rừng, hiện trường nơi cấtgiấu lâm sản, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 49 củaPháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 30. Quyết định xử phạt:

1. Sau khi xác định hành vi, mức độ vi phạm, người cóthẩm quyền xử phạt phải căn cứ vào các yếu tố quy định tại các khoản 1, 3Điều 3 của Nghị định này để xem xét, quyết định hình thức và mức phạtđối với từng hành vi vi phạm.

2. Cách xác định mức tiền phạt

a) Mức tiền phạt trung bình là trường hợp vi phạm hànhchính không có tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng; được xác định bằng cáchlấy mức cao nhất cộng với mức thấp nhất đối với mỗi hành vi vi phạm rồichia đôi.

b) Trường hợp vi phạm hành chính mà mức tiền phạt quyđịnh theo m2 , m3 ,cây, 100.000 đồng giá trị lâm sản thì cách tính như mục a khoản 2 của Điềunày, sau đó nhân với diện tích hoặc khối lượng hoặc số cây hoặc giá trịlâm sản vi phạm.

Trường hợp người vi phạm có tình tiết giảm nhẹ hoặctình tiết tăng nặng thì tuỳ theo từng trường hợp cụ thể mà giảm hoặc tăngso với mức trung bình nêu trên nhưng không được giảm thấp hơn mức thấpnhất của khung tiền phạt nhân với diện tích hoặc khối lượng hoặc số câyhoặc giá trị lâm sản vi phạm hoặc không được tăng quá mức cao nhất củakhung tiền phạt nhân với diện tích hoặc khối lượng hoặc số cây hoặc giátrị lâm sản vi phạm.

3. Việc quyết định xử phạt, áp dụng các thủ tục xửphạt quy định tại các Điều 56, 57 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày, kể từ ngàylập biên bản về vi phạm hành chính; đối với vụ vi phạm hành chính có nhiềutình tiết phức tạp thì thời hạn ra quyết định xử phạt không quá 30 ngày.Trong trường hợp xét thấy cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứngcứ thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải làm văn bảnbáo cáo lên Thủ trưởng trực tiếp của mình để xin gia hạn; thời hạn gia hạnkhông quá 30 ngày. Việc gia hạn quy định như sau:

- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm gia hạn đề nghị của Trạmtrưởng Trạm Kiểm lâm thuộc Hạt.

- Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm gia hạn đề nghị củaĐội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Hạt trưởngHạt Phúc kiểm lâm sản, Trạm trưởng Trạm Phúc kiểm lâm sản trực thuộc Chicục Kiểm lâm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiênnhiên.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện gia hạn đề nghị củaChủ tịch Uỷ ban nhân dân xã.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh gia hạn đề nghị của Chicục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giahạn đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm lâm.

Thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa không quá 60ngày. Quá thời hạn trên thì người có thẩm quyền xử phạt không được raquyết định xử phạt nhưng vẫn có thể áp dụng các biện pháp khắc phục hậuquả theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Nghị định này.

4. Trường hợp biện pháp xử phạt bổ sung (tước các loạigiấy phép như: Giấy phép lái xe, Giấy phép sử dụng súng săn, thu hồi đăngký kinh doanh...) thuộc thẩm quyền của cơ quan khác, thì trong thời hạn 10 ngày(kể từ ngày quyết định xử phạt), người có thẩm quyền xử phạt hành chínhphải chuyển cho cơ quan có thẩm quyền bản sao y biên bản vi phạm, quyết địnhxử phạt vi phạm hành chính cùng bản chính các loại giấy phép trên kèm theovăn bản đề nghị để cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý. Trong thờihạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị và giấy tờ kèm theo,cơ quan có thẩm quyền tước hoặc thu hồi các giấy phép trên phải ra quyếtđịnh xử lý và thông báo cho cơ quan chuyển gia hồ sơ, cơ quan cấp các loạigiấy phép đó biết.

Điều 31. Thu, nộp tiền phạt:

Người vi phạm hành chính bị phạt tiền phải nộp tiềnphạt tại nơi ghi trong quyết định xử phạt và đ ược nhận biên lai thu tiềnphạt. Tiền phạt thu được phải nộp vào ngân sách Nhà nước qua tài khoản mởtại Kho bạc Nhà nước.

Trường hợp phạt tiền theo thủ tục đơn giản, ở nơi xaxôi hẻo lánh, người vi phạm có thể nộp tiền phạt cho người ra quyết địnhxử phạt. Trong thời hạn 03 ngày, người thu tiền phạt phải nộp vào quỹ củađơn vị mình để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Điều 32. Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng đểvi phạm hành chính:

Nguyên tắc xử lý tịch thu lâm sản trái phép, phươngtiện vi phạm như sau:

1. Đối với lâm sản:

a) Tịch thu toàn bộ lâm sản khai thác, mua bán, cất giữ,vận chuyển không có chứng từ chứng minh nguồn gốc khai thác, mua, bán hợppháp.

b) Tịch thu những khúc gỗ có kích thước, khối lượngvượt quá tỷ lệ sai số cho phép theoquy định, sai chủng loại so với chứng từ.

c) Tịch thu động vật hoang dã không có nguồn gốc sănbắt, mua bán, vận chuyển hợp pháp, hoặc có chứng từ săn bắt, mua bán, vậnchuyển hợp pháp nhưng do người có thẩm quyền đã cấp trái với quy định củapháp luật.

2. Không tịch thu ph ương tiện vận chuyển lâm sản tráiphép, mà trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp sau khi tạm giữ đến 90 ngày khi viphạm thuộc một trong những trường hợp sau:

a) Phương tiện vận chuyển lâm sản bị cá nhân, tổ chứcvi phạm hành chính chiếm đoạt, sử dụng trái phép.

b) Người vi phạm hoặc chủ ph ương tiện có ít nhất haitình tiết giảm nhẹ và mới vi phạm lần đầu, khối lượng, giá trị lâm sản viphạm không vượt quá hai lần mức thấp nhất của khối  lượng, giá trịlâm sản quy định tại mục g, khoản 3 của Điều này.

3. Ngoài khoản 2 của Điều này, phương tiện sử dụng đểvận chuyển trái phép lâm sản bị tịch thu khi vi phạm thuộc một trong cáctrường hợp sau đây:

a) Vi phạm có tổ chức.

b) Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

c) Người điều khiển ph ương tiện chống người thi hànhcông vụ.

d) Làm xe hai ngăn, hai đáy, hai mui, xe không có đăng kýdo cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, đeo biển số giả hoặc cải hoán xe conđể vận chuyển trái phép lâm sản.

đ) Chủ phương tiện đồng thời là người điều khiển phương tiện hoặc là chủ hàng khi vận chuyển một trong các loại lâm sản quyđịnh tại mục g khoản 3 của Điều này.

e) Chủ ph ương tiện hợp đồng, cho phép người khácđiều khiển phương tiện, đã vận chuyển trái phép một trong các loại lâmsản quy định tại mục g khoản 3 của Điều này.

g) Phương tiện sử dụng vận chuyển lâm sản trái phép(quy định tại các mục c, d, đ khoản 3 của Điều này) bị xử lý tịch thu khikhối lượng, giá trị lâm sản là tang vật vi phạm được xác định các mứcsau:

- Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm nhóm IA, IB cógiá trị từ 1.000.000 đồng trở lên (trường hợp chuyển lại hồ sơ đã khởitố để xử lý hành chính).

- Gỗ quý hiếm nhóm IIA từ 0,3m 3 trở lên hoặc lâm sảnkhác loại quý hiếm có giá trị từ1.500.000 đồng trở lên.

- Gỗ thông th ường nhóm I đến nhóm III từ ,5 m3 trở lên hoặc gỗ thông thường nhóm IV đến nhóm VIII từ 1 m3 trở lên hoặc lâm sản khác có giátrị từ 5.000.000 đồng trở lên.

- Động vật hoang dã quý hiếm nhóm IIB có giá trị từ1.000.000 đồng trở lên, hoặc động vật hoang dã thông th ường có giá trị từ1.500.000 đồng trở lên.

4. Chủ rừng (lâm trường quốc doanh, tổ chức, hộ giađình, cá nhân) khi phát hiện bắt quả tang người vi phạm gây thiệt hại đếnrừng do mình quản lý thì được tạm giữ lâm sản, phương tiện vi phạm vàdẫn giải người vi phạm đến cơ quan Kiểm lâm gần nơi xảy ra vi phạm hoặcđến Uỷ ban nhân dân xã nơi xảy ra vi phạm để lập biên bản, xử lý.

Sau khi xử lý vi phạm hành chính, cơ quan có thẩm quyềntrả lại lâm sản cho chủ rừng trong các trường hợp sau đây:

a) Chủ rừng bắt quả tang người chặt phá, khai thác tráiphép lâm sản trên diện tích rừng do mình quản lý.

b) Chủ rừng không bắt được quả tang người vi phạm,nhưng có đủ căn cứ chứng minh lâm sản thuộc rừng trồng, rừng khoanh nuôitái sinh do chủ rừng tự bỏ vốn đầu tư trồng, chăm sóc bảo vệ.

Trường hợp tang vật vi phạm hành chính là gỗ rừng tựnhiên, chủ rừng không bắt được người vi phạm hành chính. Người có thẩmquyền xử phạt không trả lại lâm sản cho chủ rừng mà quyết định thu hồi sốlâm sản tang vật, sung vào công quỹ nhà nước theo quy định hiện hành.

Điều 33. Việc thi hành quyết định xử phạt, cưỡngchế thi hành quyết định xử phạt, thời hiệu thi hành quyết định xử phạt viphạm hành chính, áp dụng theo quy định tại các Điều 64, 65, 66, 67 của Pháplệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 34. Xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hànhchính

1. Đối với tang vật là vật phẩm tươi sống, động vậthoang dã bị yếu, bị thương không thuộc nhóm IB hoặc lâm sản khác còn tươikhông thuộc nhóm IA thì người có thẩm quyền xử phạt quy định tại khoản 3,4, 5 Điều 22 và Điều 23 của Nghị định này tiến hành lập biên bản và tổchức bán ngay theo giá quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Tiền thu được gửivào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà n ước. Nếu sau đó tang vật bị tịch thutheo quyết định của người có thẩm quyền, thì sau khi trừ chi phí theo quyđịnh của pháp luật, số tiền còn lại nộp ngân sách Nhà nước; trường hợptang vật đó không bị tịch thu thì tiền thu được phải trả cho chủ sở hữu,người quản lý hoặc sử dụng hợp pháp.

2. Đối với lâm sản, ph ương tiện vi phạm hành chính bịtịch thu, cơ quan kiểm lâm có trách nhiệm bảo quản, không để mất mát, hưhỏng và xử lý như sau:

a) Đối với động vật hoang dã bị th ương, yếu, có khảnăng phục hồi thì giao trung tâm cứu hộ để chăm sóc phục hồi trước khi thảvề môi trường thiên nhiên; đối với động vật hoang dã khoẻ mạnh thì tổchức thả về môi trường thiên nhiên phù hợp sinh thái của loài.

Đối với tang vật là động vật hoang dã quý hiếm nhómIB, IIB bị thương, yếu, không có khả năng phục hồi để thả về môi trườngthiên nhiên, hoặc tang vật là các sản phẩm của chúng thì Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh quyết định biện pháp xử lý.

b) Trường hợp loài động vật hoang dã có khả năng gâynuôi sinh sản hoặc động vật hoang dã không thuộc nhóm quý hiếm mà chi phítổ chức thả về môi trường thiên nhiên lớn thì tổ chức bán theo quy địnhcủa Uỷ ban nhân dân tỉnh.

c) Đối với các phương tiện chất lượng kém, quá th ờihạn sử dụng, người có thẩm quyền xử phạt phối hợp với cơ quan tài chínhcùng cấp lập biên bản để bán phế liệu hoặc tiêu huỷ.

d) Đối với tang vật, phương tiện không quy định tạikhoản 1 hoặc các mục a, b, c khoản 2 của Điều này, tổ chức bán đấu giátrong vòng một tháng và theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Pháp lệnh Xử lý viphạm hành chính.

3. Chi phí lưu kho, phí bến bãi, phí bảo quản tang vật,ph ương tiện vi phạm hành chính và các chi phí khác phù hợp với quy địnhcủa pháp luật được trừ vào tiền thu được từ bán tang vật, phương tiện,xử phạt vi phạm hành chính.

Trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm hành chínhphải tổ chức tiêu huỷ hoặc thả về môi trường thiên nhiên mà tiền thu từxử phtj vi phạm hành chính và bán tang vật, ph ương tiện tịch thu không đủchi phí thì được trích thêm từ quỹ chống chặt phá rừng và vận chuyển kinhdoanh lâm sản trái phép.

Trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm không bị xửlý tịch thu, chủ lâm sản hoặc phương tiện phải thanh toán chi phí lưu kho,bến bãi, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các chi phíkhác phù hợp với quy định của pháp luật.

Chương V

Khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm

Điều 35. Khiếu nại, tố cáo:

1. Giải quyết khiếu nại

Người bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết địnháp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính,nếu không đồng ý với quyết định đó, thì có quyền khiếu nại với người raquyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính sau khinhận được đơn khiếu nại, có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho ngườikhiếu nại biết về việc giữ nguyên quyết định xử phạt vi phạm hành chínhhoặc thay đổi quyết định xử phạt vi phạm hành chính của mình.

Trường hợp người khiếu nại vẫn không đồng ý quyếtđịnh giải quyết của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thì cóquyền gửi đơn khiếu nại lên cơ quan cấp trên trực tiếp của người ra quyếtđịnh xử phạt vi phạm hành chính hoặc khởi kiện ra Toà Hành chính.

Quy định như sau:

a) Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Hạt trưởng Hạt Phúc kiểmlâm sản, Trạm trưởng Trạm Phúc kiểm lâm sản (trực thuộc Chi cục Kiểm lâm),Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm ở vườn quốcgia, khu bảo tồn thiên nhiên giải quyết khiếu nại về quyết định xử phạthành chính, hành vi hành chính của mình, của nhân viên kiểm lâm, Trạmtrưởng Trạm kiểm lâm và Trạm trưởng Trạm Phúc kiểm lâm sản do mình quảnlý.

b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã giải quyết khiếu nạiquyết định xử phạt hành chính, hành vi hành chính của mình.

c) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết khiếunại quyết định xử phạt hành chính, hành vi hành chính của mình và khiếunại tiếp theo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã đã giải quyết nhưng cònkhiếu nại; quyết định giải quyết khiếu nại phải gửi cho người khiếu nại,người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan và Uỷ ban nhân dântỉnh.

d) Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm giải quyết khiếu nạiquyết định xử phạt hành chính, hành vi hành chính của mình, của kiểm lâmviên do mình quản lý trực tiếp và khiếu nại tiếp theo của Hạt trưởng HạtKiểm lâm, Hạt trưởng Hạt Phúc kiểm lâm sản, Trạm trưởng Trạm Phúc kiểmlâm sản (trực thuộc Chi cục Kiểm lâm), Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động,Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm ở vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên đã giảiquyết nhưng còn khiếu nại.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm gửiquyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại,người có quyền, lợi ích liên quan và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

đ) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết khiếunại quyết định xử phạt vi phạm hành chính, hành vi hành chính của mình vàkhiếu nại tiếp theo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chi cục trưởngChi cục Kiểm lâm đã giải quyết nhưng còn khiếu nại; trường hợp giải quyếtkhiếu nại lần tiếp theo là quyết định giải quyết cuối cùng.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửiquyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại,người có quyền, lợi ích liên quan. Nếu là quyết định giải quyết lần đầuthì gửi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; nếu là quyếtđịnh giải quyết lần cuối cùng thì gửi Tổng Thanh tra Nhà nước.

e) Cục trưởng Cục Kiểm lâm giải quyết khiếu nại quyếtđịnh xử phạt vi phạm hành chính, hành vi hành chính của mình và kiểm lâmviên do mình quản lý trực tiếp.

g) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôngiải quyết khiếu nại của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyếtlần đầu, của Cục trưởng Cục Kiểm lâm đã giải quyết nhưng vẫn còn khiếunại; đây là quyết định giải quyết cuối cùng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cótrách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, ngườibị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan và Tổng Thanh tra Nhà nước.

Người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại thuộc thẩmquyền của mình phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định tại LuậtKhiếu nại, tố cáo.

2. Giải quyết tố cáo.

- Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quyđịnh tại Điều 22 và Điều 23 của Nghị định này có trách nhiệm giải quyếtđơn tố cáo về tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Nhà nước về quản lýrừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản ở địa ph ương mình quản lý.

- Đơn tố cáo về cán bộ, công chức Nhà nước thuộc cấpnào quản lý thì cấp đó giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, tốcáo.

Điều 36. Xử lý vi phạm đối với người có thẩmquyền xử lý vi phạm hành chính Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hànhchính mà sách nhiễu, dung túng, bao che, không xử phạt kịp thời, không đúngmức, xử phạt vượt quá thẩm quyền, chiếm đoạt, sử dụng trái phép tiền bạc,tang vật, ph ương tiện vi phạm, làm cản trở sản xuất, lưu thông hàng hoálâm sản, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hoặc truy cứutrách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường theoquy định của pháp luật.

Chương VI

Điều khoản thi hành

Điều 37. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Nghị định này thay thế Nghị định số 77/CP ngày 29 tháng11 năm 1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảnlý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản và Nghị định số 17/2002/NĐ-CPngày 08 tháng 02 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định 77/CP.

Điều 38. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị địnhnày. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì hướng dẫn để thựchiện thống nhất theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 39. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngangBộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM Chính phủ

Thủ tướng

Phan Văn Khải

